
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp 1B, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

16/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ THÁI THUẬN

3801172574

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán máy vi tính và thiết bị kèm theo.

4651

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

4. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

7. Xây dựng nhà các loại 4100

8. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ô tô.

4511

9. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Chi tiết: Trồng trọt (không hoạt động tại trụ sở).

0150

10. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: Chăn nuôi gia cầm (không hoạt động tại trụ sở).

0146

11. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Chăn nuôi gia súc (không hoạt động tại trụ sở).

0149

12. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

4932

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh quán ăn uống bình dân (không kinh doanh 
tại trụ sớ).

5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ THÁI 
THUẬN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI THUAN MAPPING SURVEY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THAI THUAN .CO.,LITD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0907383775
Email: Thaithuan.gem@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ nhà đất. Môi giới bất động sản. Tư vấn môi 
giới đấu giá bất động sản. Định giá bất động sản. Sàn giao dịch 
bất động sản. Quảng cáo bất động sản. Quản lý bất động sản.

6820

15. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới, mua bán hàng hoá.

4610

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hoá.

5210

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trữ tương tự 
(không hoạt động tại trụ sở).

5510
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18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động đo đạc bản đồ. 
- Tư vấn quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công 
trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiệt điện, 
giao thông, nông nghiệp.
- Tư vấn đấu thầu về xây lắp, cung cấp vật tư và mua sắm máy 
móc thiết bị.
- Lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự 
toán và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công 
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp.
- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.
- Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Thiết kế quy hoạch xây dựng công trình.
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp, lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt phần điện và 
thiết bị công trình. 
- Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất. 
- Thiết kế kết cấu công trình giao thông (cầu, đường bộ).
- Giám sát thi công công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, 
nhiệt điện.
- Đánh giá tác động môi trường.
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế nội - ngoại thất công trình.
- Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.
- Lập báo cáo đầu tư (nghiên cứu tiền khả thi và khả thi). Giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp.
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng 
kỹ thuật (hệ thống cấp nước, thoát nước, môi trường đô thị và 
khu công nghiệp).
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, 
đường bộ.
- Giám sát khảo sát địa hình Công trình cầu, đường bộ.
-Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình dân dụng và 
giao thông.
- Giám sát khảo sát địa hình Công trình Dân dụng và công 
nghiệp.

7110(Chính)

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, cầu đường, bến cảng, 
thuỷ lợi,  cấp thoát nước. San lấp mặt bằng.

4290

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐÀO 
QUANG 
THỦY

Thôn Thụ Ích 3, Xã 
Liên Châu, Huyện 
Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

500.000.000 25,000 026097003102 

2 KIỀU XUÂN 
MAY

KP Bình Thuận 2, 
Phường Thuận Giao, 
Thị xã Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

1.500.000.000 75,000 281261304  

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải xăng, dầu khí hoá lỏng. Vận chuyển hàng hoá 
đường bộ.

4933

24. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận chuyển hàng hoá đường thuỷ.

5022

25. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản (Không hoạt động tại trụ sở).

0899

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285034793
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 6, Trung Sơn, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 6, Trung Sơn, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HÙNG CƯỜNG Nam

02/02/1982 Kinh Việt Nam

06/06/2013 CA. Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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